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	CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
					
	                                                                                  Biểu mẫu số 01


DANH SÁCH
Kiện toàn tổ viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở

	STT
	Số tổ/địa bàn
	Họ tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Trình độ
	SĐT
	Chức danh đảm nhiệm, địa chỉ
	Chức danh đề xuất khi kiện toàn Tổ bảo vệ ANTT
	Ghi chú


	
XÃ TIÊU ĐỘNG

	





1
	Tổ 1
Thôn Tiêu Hạ Bắc
Thôn Tiêu Hạ Nam
	Nguyễn Văn Thập
	1967
	Nam
	7/10
	
	CAV
 Tiêu Hạ Nam
	Tổ trưởng/
ĐTDP Tiêu Hạ Nam
	 

	
	
	Vũ Văn Dũng
	1996
	Nam
	Đại học
	
	Tiêu Hạ Bắc
	Tổ phó/
ĐTDP Tiêu Hạ Bắc
	Tuyển mới 

	
	
	Đỗ Mạnh Hùng
	1964
	Nam
	7/10
	
	CAV
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Quang Huy
	1983
	Nam
	12/12
	
	Tiêu Hạ Bắc
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Văn Thái
	1968
	Nam
	7/10
	
	Tiêu Hạ Nam
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Huỳnh Ngọc Vinh
	1968
	Nam
	7/10
	
	ĐTDP Tiêu Hạ Bắc
	Tổ viên/
ĐPDP Tiêu Hạ Bắc
	

	




2
	Tổ 2
Thôn Tiêu Thượng
Thôn Tiêu Viên
	Trần Văn Mỹ
	1991
	Nam
	9/12
	
	ĐTDP Tiêu Thượng
	Tổ trưởng/ 
ĐTDP Tiêu Thượng
	

	
	
	Ngô Văn Quá
	1962
	Nam
	10/10
	
	
	Tổ phó
ĐTDP Tiêu Viên
	

	
	
	Trần Xuân Chế
	1967
	Nam
	7/10
	
	CAV
	Tổ viên
	

	
	
	Lê Trọng Điệp
	1993
	Nam
	12/12
	
	Tiêu Thượng
	Tổ viên
	Tuyển mới

	



3
	

Tổ 3
Thôn Đỗ Khả Xuân
Thôn Đích Chiều
Thôn Vũ Xá
	Đào Hồng Chuyền
	1968
	Nam
	7/10
	
	Công an
viên, ĐPDP Vũ Xá
	Tổ trưởng
ĐTDP Vũ Xá
	

	
	
	Nguyễn Hồng Phán
	1971
	Nam
	7/10
	
	CAV
Đỗ Khả Xuân
	Tổ phó
ĐTDP Đỗ Khả Xuân
	

	
	
	Hoàng Minh Đăng
	1985
	Nam
	9/12
	
	Vũ Xá
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Văn Bẩy
	1973
	Nam
	9/12
	
	CAV Đích Chiều
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Văn Huân
	1982
	Nam
	9/12
	
	Vũ Xá
	Tổ viên
	Tuyển mới

	XÃ AN LÃO

	1
	


Tổ 1
Thôn An Lão



	
Nguyễn Viết Tích
	
1970
	
Nam
	
9/12
	

	ĐPDP An Lão
	Tổ trưởng/
ĐTDP An Lão
	

	
	
	
Chu Hữu Cường
	
1986
	
Nam
	
12/12
	

	ĐTDP An Lão
	Tổ phó/
ĐPDP An Lão
	

	
	
	
Nguyễn Đình Tuấn
	
1996
	
Nam
	
12/12
	

	An Lão
	
	Tuyển mới

	
	
	
Chu Công Thông
	
1999
	
Nam
	
12/12
	

	An Lão
	
	Tuyển mới

	2
	


Tổ 2
Thôn An Ninh
Thôn Mỹ Đô
	Nguyễn Văn Thủy
	1978
	Nam
	9/12
	
	CAV An Ninh
	Tổ trưởng/
ĐTDP An Ninh
	

	
	
	
Vũ Văn Minh
	
1965
	
Nam
	
7/10
	

	ĐTDP Mỹ Đô
	Tổ phó/
ĐTDP Mỹ Đô
	

	
	
	
Vũ Văn Long
	
1968
	
Nam
	
9/12
	

	ĐTDP An Ninh
	ĐPDP An Ninh
	

	
	
	
Nguyễn Văn Điệp
	
1980
	
Nam
	
9/12
	

	
CAV thôn Mỹ Đô
	
	

	3
	
Tổ 3
Thôn Vinh Tứ
Thôn Lan Dương
	Đặng Văn Lượng
	1960
	Nam
	7/10
	
	CAV Vinh Tứ
	Tô trưởng/
ĐTDP Vĩnh Tứ
	

	
	
	Lê Văn Giáp
	1977
	Nam
	9/12
	
	CAV Lan Dương
	Tổ trưởng/
ĐPDP Lan Dương
	

	
	
	
Trịnh Xuân Thọ
	
1958
	
Nam
	
7/10
	

	ĐTDP Lan Dương
	ĐTDP Lan Dương
ĐTDP Vĩnh Tứ
	

	
	
	
Trần Văn Tuyền
	
1959
	
Nam
	
7/10
	

	ĐTDP Vinh Tứ
	
	

	
	
	
Nguyễn Văn Trung
	
1988
	
Nam
	
9/12
	

	
Vinh Tứ
	
	Tuyển mới

	4
	

Tổ 4
Thôn Phú Thủy
Thôn Bói Kênh
	
Mai Thế Lịch
	
1965
	
Nam
	
7/10
	

	
CAV Phú Thuỷ
	Tổ trưởng/
ĐTDP Phú Thuỷ
	

	
	
	
Nguyễn Ngọc Chính
	
1968
	
Nam
	
7/10
	

	
Bói Kênh
	Tổ phó/
ĐTDP Bói Kênh

	Tuyển mới

	
	
	
Nguyễn Văn Hà
	
1989
	
Nam
	
9/12
	

	ĐPDP Bói Kênh
	ĐPDP Bói Kênh
	

	
	
	
Phạm Quang Toàn
	
1962
	
Nam
	
7/10
	

	ĐTDP Phú Thuỷ
	ĐTDP Phú Thuỷ
	

	5
	
Tổ 5
Thôn Thứ Nhất
Thôn Đô Hai
	
Nguyễn Trung Xã
	
1965
	
Nam
	
Đại học
	

	CAV Thứ Nhất
	Tổ trưởng/
ĐTDP Thứ Nhất
	

	
	
	
Nguyễn Văn Túc
	
1960
	
Nam
	
7/10
	

	
CAV Đô Hai
	
Tổ phó/
ĐTDP Đô Hai
	

	
	
	
Đặng Văn Lũng
	
1996
	
Nam
	
9/12
	

	ĐTDP Thứ Nhất
	ĐTDP Thứ Nhất
	

	
	
	
Nguyễn Quang Toàn
	
1983
	
Nam
	
9/12
	

	ĐPDP Đô Hai
	ĐPDP Đô Hai
	

	XÃ AN ĐỔ

	1
	Tổ 1
Thôn Phù Tải
	Trần Văn Bảy
	1973
	Nam
	7/10
	
	ĐTDP, CAV
thôn Phù Tải
	Tổ trưởng/
ĐTDP
	

	
	
	Bùi Trọng Nguyên
	1989
	
	12/12
	
	Thôn Phù Tải
	Tổ phó
	Tuyển mới

	
	
	Trần Văn Lộ
	1979
	
	12/12
	
	Thôn Phù Tải
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Trần Ngọc Hùng
	1983
	
	9/12
	
	Thôn Phù Tải
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
 Thôn Mạnh Chư 
Thôn Cói
	Văn Tiến Liên
	1963

	
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Mạnh Chư
	Tổ trưởng/
ĐTDP Mạnh Chư
	

	
	
	Đặng Văn Trường
	1961
	
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Thôn Cói
	Tổ phó/
ĐTDP Thôn Cói
	

	
	
	Lê Xuân Dũng
	1989
	Nam
	9/12
	
	Thôn Mạnh Chữ
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Đặng Quốc Toàn
	1985
	Nam
	9/12
	
	ĐPDP Cói
	Tổ viên/
ĐPDP Cói
	Tuyển mới

	3
	Tổ 3
 Thôn Nguyễn 
 Thôn Đại Phu
	Đỗ Xuân Muôn
	1960
	
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Nguyễn
	Tổ trưởng/
ĐTDP Nguyễn
	

	
	
	Nguyễn Văn Đắc
	1982
	
	9/12
	
	CAV, ĐTDP Đại Phu
	Tổ phó/ ĐTDP Đại Phu
	

	
	
	Nguyễn Văn Bằng
	1991
	
	12/12
	
	Nguyễn
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Vũ Văn Lộ
	1982
	
	9/12
	
	Đại Phu
	Tổ viên
	Tuyển mới

	4
	Tổ 4
 Thôn An Cao 
Thôn Sông
	Nguyễn Văn Cảnh
	1967
	
	7/10
	
	ĐTDP An Cao
	Tổ trưởng/ ĐTDP An Cao
	

	
	
	Phan Tiến Sơn
	1959
	
	7/10
	
	ĐTDP Sông
	Tổ phó/ ĐTDP Sông
	

	
	
	Nguyễn Văn Chiến
	1989
	
	9/12
	
	An Cao
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Vũ Đức Mạnh
	1966
	Nam
	10/10
	
	Sông
	Tổ viên
	Tuyển mới

	

XÃ ĐỒNG DU

	1
	Tổ 1
Thôn An Bài 1
Thôn An Bài 2
	Phạm Văn Hà
	1967
	Nam
	7/10
	
	CAV, ĐTDP An Bài 2
	Tổ trưởng/ ĐTDP An Bài 2
	

	
	
	Trần Văn Việt
	1963
	
	7/10
	
	CAV, ĐTDP An Bài 1
	Tổ phó/ ĐTDP An Bài 1
	

	
	
	Phạm Thanh Tùng
	1985
	
	12/12
	
	ĐPDP An Bài 1
	Tổ viên/ ĐPDP An Bài 1
	

	
	
	Lương Văn Thiều
	1978
	
	12/12
	
	ĐPDP An Bài 2
	Tổ viên/ ĐPDP An Bài 2
	

	
	
	Phạm Thanh Toàn
	1981
	
	12/12
	
	An Bài 1
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
 Thôn Quyết Thắng Thôn Đồng Tâm
	Trần Văn Tạo
	1962

	
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Quyết Thắng
	Tổ trưởng/ ĐTDP
	

	
	
	Trần Đình Thao
	1965
	
	7/10
	
	CAV, ĐPDP Đồng Tâm
	Tổ phó/ ĐTDP Đồng Tâm
	

	
	
	Phạm Khả Quý
	1963
	
	7/10
	
	ĐTDP Đồng Tâm 
	Tổ viên/ ĐPDP Đồng Tâm
	

	
	
	Lưu Văn Luân
	1963
	
	10/10
	
	ĐPDPQuyết Thắng
	Tổ viên ĐPDP Quyết Thắng
	

	
	
	Trần Văn Hiển
	1995
	
	12/12
	
	Quyết Thắng
	Tổ viên
	Tuyển mới

	3
	Tổ 3
 Thôn Nội 1
Thôn Nội 2
	Nguyễn Viết Kiểu
	1963
	
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Nội 1
	Tổ trưởng/ ĐTDP Nội 1
	

	
	
	Phạm Văn Đăng
	1965
	
	7/10
	
	CAV, ĐPDP Nội 2
	Tổ phó/ ĐPDP Nội 2
	

	
	
	Phạm Duy Toán
	1963
	
	7/10
	
	ĐPDP Nội 1
	Tổ viên/ ĐPDP Nội 1
	

	
	
	Trần Đình Hiếu
	1981
	
	12/12
	
	Nội 2
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
XÃ TRUNG LƯƠNG

	1
	Tổ 1
 Thôn Vị Hạ 
Thôn Vị Thượng
	Phan Công Sự
	1979
	Nam
	12/12
	
	CAV + ĐPDP Vị Hạ
	Tổ trưởng/ ĐTDP Vị Hạ
	

	
	
	Nguyễn Hồng Hải
	1972
	Nam
	07/10
	
	CAV + ĐPDP Vị Thượng
	Tổ phó/ ĐTDP Vị Thượng
	

	
	
	Vũ Trọng Thắng
	1983
	Nam
	09/12
	
	Vị Hạ
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Đặng Văn Thắng
	1969
	Nam
	12/12
	
	Vị Thượng
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
 Thôn Đồng Quan Thôn Cửa Câu Trại
	Trần Văn Điện
	1966
	Nam
	07/10
	
	CAV Cửa Câu Trại
	Tổ trưởng/ ĐTDP Cửa Câu Trại
	

	
	
	Văn Trọng Hiếu
	1976
	Nam
	07/10
	
	CAV Đồng Quan
	Tổ phó/ ĐTDP Đồng Quan
	

	
	
	Nguyễn Văn Thắng
	1974
	Nam
	12/12
	
	Đồng Quan
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Đoàn Quang Vinh
	1982
	Nam
	09/12
	
	Cửa Câu Trại
	Tổ viên
	Tuyển mới

	3
	Tổ 3
 Thôn Duy Dương Thôn Thượng Đồng
	Trần Công Bưởi
	1973
	Nam
	09/12
	
	CAV Duy Dương
	Tổ trưởng/ ĐTDP Duy Dương
	

	
	
	Nguyễn Văn Huấn
	1979
	Nam
	07/10
	
	CAV Thượng Đồng
	Tổ phó/ ĐTDP Thượng Đồng
	

	
	
	Trần Văn Tiệp
	1972
	Nam
	07/10
	
	ĐPDP Duy Dương
	Tổ viên/ ĐPDP Duy Dương
	

	
	
	Phạm Văn Phượng
	1974
	Nam
	07/10
	
	Thượng Đồng
	Tổ viên
	Tuyển mới

	4
	Tổ 4

 Thôn Trung Lương 
 Thôn Mai Động
	Lê Gia Hùng
	1970
	Nam
	09/12
	
	CAV Mai Động
	Tổ trưởng/ ĐTDP Mai Động
	

	
	
	Phạm Văn Tiệp
	1975
	Nam
	07/10
	
	CAV Trung Lương
	Tổ phó/ ĐTDP Trung Lương
	

	
	
	Nguyễn Thành Nam
	1982
	Nam
	12/12
	
	ĐTDP Mai Động
	Tổ viên/ ĐPDP Mai Động
	

	
	
	Nguyễn Văn Quyết
	1970
	Nam
	07/10
	
	ĐPDP Trung Lương
	Tổ viên/ ĐPDP Trung Lương
	

	
XÃ BỐI CẦU

	1
	Tổ 1 
Thôn 1 
Thôn 2
	Chu Quốc Đạt
	1996
	Nam
	12/12
	
	Đội trưởng Đội dân phòng thôn 1
	Tổ trưởng/
ĐTDP thôn 1

	

	
	
	Nguyễn Đình Thành
	1974
	Nam
	07/10
	
	CAV thôn 2
	Tổ phó/ ĐTDP thôn 2
	

	
	
	Vũ Như Ba
	1970
	Nam
	07/10
	
	CAV thôn 1
	Tổ viên
	

	
	
	Nguyễn Quốc Hưng
	1982
	Nam
	12/12
	
	Thôn 2
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Chu Văn Thông
	1990
	Nam
	Đại học
	
	Thôn 1
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
 Thôn 3
	Lê Xuân Hinh
	1989
	Nam
	09/12
	
	Thôn 3
	Tổ trưởng/ĐTDP thôn 3
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Văn Thanh
	1963
	Nam
	07/10
	
	CAV  thôn 3
	Tổ phó/ĐPDP thôn 3
	

	
	
	Lã Anh Tuấn
	1980
	Nam
	12/12
	
	Thôn 3
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Phùng Văn Hạ
	1991
	Nam
	12/12
	
	Thôn 3
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
XÃ LA SƠN

	1
	
Tổ 1 
Thôn Thượng Thụ
Thôn Đồng Tâm
	Nguyễn Văn Hậu
	1985
	Nam
	9/12
	
	CAV Thượng Thụ
	Tổ trưởng/ĐTDP Thượng Thụ
	

	
	
	Đinh Trung Kiên
	1981
	Nam
	
	
	CAV Đồng Tâm
	Tổ phó/ĐTDP Đồng Tâm
	

	
	
	Nguyễn Văn Duy
	1958
	Nam
	
	
	ĐPDP Thượng Thụ
	Tổ viên/ĐPDP Thượng Thụ
	

	
	
	Lê Đức Thuận
	1985
	Nam
	9/12
	
	Thôn Đồng Tâm
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	

Tổ 2 
Thôn Trung Sơn 
Thôn Đồng An
	Ngô Quốc Huy
	1965
	Nam
	10/10
	
	CAV Trung Sơn
	Tổ trưởng/ ĐTDP Trung Sơn
	

	
	
	Nguyễn Văn Chiên
	1965
	Nam
	10/10
	
	CAV Đồng An
	Tổ phó/ ĐTDP Đồng An
	

	
	
	Trần Quyết Thắng
	1979
	Nam
	
	
	Trung Sơn
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Trần Ngọc Tính
	1994
	Nam
	12/12
	
	Đồng An
	Tổ viên
	Tuyển mới

	3
	
Tổ 3 
Thôn Tập Thượng 
Thôn Đồng Tập
	Nguyễn Văn Thành
	1978
	Nam
	12/12
	
	CAV Tập Thượng
	Tổ trưởng/ ĐTDP Tập Thượng
	

	
	
	Nguyễn Quyết Chiến
	1974
	Nam
	7/10
	
	CAV Đồng Tập
	Tổ phó/ĐTDP Đồng Tập
	

	
	
	Đinh Văn Nghĩa
	1978
	Nam
	12/12
	
	Tập Thượng
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Trường Giang
	1986
	Nam
	12/12
	
	Đồng Tập
	Tổ viên
	Tuyển mới

	XÃ AN NỘI

	1
	
Tổ 1
Thôn 1 
 Thôn 3
	Nguyễn Xuân Lợi
	1960
	Nam
	9/10
	
	CAV  thôn 3
	Tổ trưởng/
ĐTDP thôn 3
	

	
	
	Trần Văn Tiến
	1956
	Nam
	9/10
	
	CAV, ĐPDP  thôn 1
	Tổ phó/ ĐTDP thôn 1
	

	
	
	Trịnh Văn Long
	1994
	Nam
	12/12
	
	ĐTDP  thôn 1
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 1
	

	
	
	Nguyễn Văn Ngọc
	1957
	Nam
	09/10
	
	ĐTDP  thôn 3
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 3
	

	
	
	Cù Thị Dưỡng
	1957
	Nữ
	09/10
	
	ĐPDP  thôn 3
	Tổ viên
	

	2
	


Tổ 2
 Thôn 2
	Trịnh Văn Quang
	1964

	Nam
	7/10
	
	CAV  thôn 2
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 2
	

	
	
	Cù Văn Tùng
	1961
	Nam
	9/10
	
	ĐTDP thôn 2
	Tổ phó/ ĐPDP thôn 2
	

	
	
	Cù Văn Cường
	1989
	Nam
	12/12
	
	ĐPDP thôn 2 
	Tổ viên
	

	
	
	Cù Văn Hồng
	1994
	Nam
	9/12
	
	Thôn 2
	Tổ viên
	Tuyển mới

	3
	Tổ 3
 Thôn Nội 4
thôn Nội 5
	Trần Đình Phi
	1962
	Nam
	7/10
	
	CAV  thôn 4
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 4
	

	
	
	Nguyễn Văn Ngọc
	1961
	Nam
	7/10
	
	CAV  thôn 5
	Tổ phó/ ĐTDP thôn 5
	

	
	
	Trần Đức Thiệp
	1953
	Nam
	09/10
	
	ĐTDP  thôn 4
	Tổ viên/ĐPDP thôn 4
	

	
	
	Trần Văn Bền
	1961
	Nam
	09/10
	
	ĐPDP thôn 4 
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Văn Đoàn
	1963
	Nam
	09/10


	
	ĐTDP thôn 5 
	Tổ viên/ĐPDP thôn 5
	

	XÃ AN NINH

	1
	Tổ 1
Thôn An Tâm
	Nguyễn Văn Bình
	1972
	Nam
	
	
	CAV + ĐTDP An Tâm
	Tổ trưởng/
ĐTDP An Tâm
	

	
	
	Lê Hữu Đệ
	1972
	Nam
	
	
	ĐPDP An Tâm
	Tổ phó/ ĐPDP An Tâm
	

	
	
	Nguyễn Văn Dũng
	1987
	Nam
	
	
	An Tâm
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Trần Ngọc Mười
	1990
	Nam
	
	
	An Tâm
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
 Thôn An Thuận
Thôn An Tiến

	Trần Mạnh Tưởng
	1976
	Nam
	
	
	CAV + ĐTDP An Tiến
	Tổ trưởng/ ĐTDP An Tiến
	

	
	
	Trương Đình Thắng
	1983
	Nam
	12/12
	
	Thôn An Thuận
	Tổ phó/ĐTDP An Thuận
	Tuyển mới

	
	
	Trần Huy Tụ
	1977
	Nam
	
	
	ĐTDP An Thuận
	Tổ viên/ĐPDP An Thuận
	

	
	
	Trương Đình Ngọ

	1966
	Nam
	
	
	ĐPDP An Thuận
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Trọng Thái
	1973
	Nam
	
	
	ĐPDP An Tiến
	Tổ viên/ ĐPDP An Tiến
	

	3
	Tổ 3
 Thôn An Phong
	Nguyễn Như Nghị 
	1983
	Nam
	
	
	CAV + ĐPDP An Phong
	Tổ trưởng/ ĐTDP An Phong
	

	
	
	Hà Đình Huyên
	1977
	Nam
	
	
	ĐTDP An Phong
	Tổ phó/ ĐPDP An Phong
	

	
	
	Lê Trọng Tâm
	1996 
	Nam
	
	
	An Phong
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Lê Hữu Thuỳ
	1976
	Nam
	9/12
	
	An Phong
	Tổ viên
	Tuyển mới

	XÃ HƯNG CÔNG

	1
	
Tổ 1 
Thôn đội  1 
 Thôn đội 2
	Lã Xuân Phong
	1964
	Nam
	10/10
	
	ĐTDP Đội 1
	Tổ trưởng/ ĐTDP Đội 1
	

	
	
	Phạm Văn Mười
	1964
	Nam
	7/10
	
	CAV đội 2
	Tổ phó/ ĐTDP Đội 2
	

	
	
	Đào Xuân Bình
	1974
	Nam
	7/10
	
	ĐPDP Đội 1
	Tổ viên/ ĐPDP Đội 1
	

	
	
	Nguyễn Viết Tuyên
	1986
	Nam
	Đại học
	
	Đội thôn 2
	Tổ viên
	

	2
	
Tổ 2
 Thôn đội 3 
 Thôn đội 4
	Trần Văn Dong
	1959

	Nam
	7/10
	
	CAV, ĐPDP Đội 4
	Tổ trưởng/ ĐTDP Đội 4
	

	
	
	Nguyễn Bá Du
	1952
	Nam
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Đội 3
	Tổ phó/ĐTDP Đội 3
	

	
	
	Bùi Văn Hiệp
	1990
	Nam
	9/12
	
	Thôn đội 4
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Lã Văn Tuân
	1988
	Nam
	12/12
	
	Thôn đội 3
	Tổ viên
	

	
	
	Ngô Anh Soái
	1983
	Nam
	9/12
	
	Thôn đội 3
	Tổ viên
	

	3
	Tổ 3
 Thôn đội 5
	Trần Công Hàm
	1962
	Nam
	7/10
	
	CAV, ĐPDP Đội 5
	Tổ trưởng/ ĐTDP Đội 5
	

	
	
	Nguyễn Văn Phúc
	1964
	Nam
	7/10
	
	Đội 5
	Tổ phó/ ĐPDP Đội 5
	Tuyển mới

	
	
	Trần Năng Dũng
	1985
	Nam
	12/12
	
	Đội 5
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Văn Đạt
	1964
	Nam
	7/10
	
	Đội 5
	Tổ viên
	

	XÃ TRÀNG AN

	1
	Tổ 1
Thôn Thiên Doãn
Thôn Mỹ Duệ
Thôn Dân Khang Ninh

	Lương Đình Khoát
	1967
	Nam

	7/10
	
	CAV-ĐTDP D.K.N
	Tổ trưởng/ ĐTDP D.K.N

	

	
	
	Ngô Quốc Huy


	1973

	Nam

	7/10

	

	CAV-ĐTDP T.Doãn

	Tổ phó/ ĐTDP Thiên Doãn

	

	
	
	Trần Văn Dũng
	1965
	Nam
	7/10
	
	ĐPDP T.Doãn

	Tổ viên/ ĐPDP Thiên Doãn

	

	
	
	Nguyễn Ngọc Toàn

	1970

	Nam

	7/10

	
	CAV Mỹ Duệ
	Tổ viên

	

	
	
	Phạm Văn Nam
	1996
	Nam
	12/12
	
	ĐPDP
M.Duệ
	Tổ viên/ ĐPDP Mỹ Duệ
	

	
	
	Nguyễn Văn Thỏa
	1960
	Nam
	
	
	ĐPDP
D.K.N

	Tổ viên/
ĐPDP D.K.N
	

	2
	Tổ 2

Thôn Cương Thôn
Thôn Bãi Vĩnh

	Trần Thanh Miện
	1974
	Nam
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Bãi Vĩnh
	Tổ trưởng/ ĐTDP Bãi Vĩnh
	

	
	
	Tống Đức Thành
	1975
	Nam
	7/10
	
	CAV Cương Thôn
	Tổ phó/ĐTDP Cương Thôn
	

	
	
	Đào Như Thục
	1964
	Nam
	7/10
	
	ĐTDP Cương Thôn
	Tổ viên/ĐPDP Cương Thôn
	

	
	
	Tống Duy Lan
	1957
	Nam
	7/10
	
	ĐPDP Cương Thôn
	Tổ viên
	

	
	
	Hoàng Tuấn Anh
	1997
	Nam
	12/12
	
	ĐPDP Bãi Vĩnh
	Tổ viên/ĐPDP Bãi Vĩnh
	

	3
	Tổ 3
Thôn Ô Mễ

	Vũ Anh Tuấn
	1980
	Nam
	12/12
	
	CAV, ĐTDP Ô Mễ
	Tổ trưởng/ ĐTDP Ô Mễ
	

	
	
	Nguyễn Văn Thế
	1985
	Nam
	12/12
	
	ĐPDP Ô Mễ
	Tổ phó/ĐPDP Ô Mễ
	

	
	
	Vũ Quốc Tuấn
	1984
	Nam
	9/12
	
	Ô Mễ
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Trung Hiếu
	1978
	Nam
	7/10
	
	Ô Mễ
	Tổ viên
	Tuyển mới

	4
	Tổ 4
Thôn Hòa Thái Thịnh

	Lương Đình Ân
	1961
	Nam
	7/10
	
	CAV, ĐTDP Hoà Thái Thịnh
	Tổ trưởng/ ĐTDP Hoà Thái Thịnh
	

	
	
	Phạm Văn Học
	1966
	Nam
	7/10
	
	ĐPDP Hoà Thái Thịnh
	Tổ phó/ĐPDP Hoà Thái Thịnh 
	

	
	
	Nguyễn Đức Đang
	2000
	Nam
	12/12
	
	Hoà Thái Thịnh
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Lương Đình Khánh
	1989
	Nam
	12/12
	
	Hoà Thái Thịnh
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
XÃ ĐỒN XÁ

	1
	
Tổ 01
Thôn Tiên Lý
	Nguyễn Trung Tùng
	1983
	Nam
	THCS
	
	CAV –ĐTDP Tiên Lý
	Tổ trưởng/ ĐTDP Tiên Lý
	

	
	
	Nguyễn Bá Khanh
	1973
	Nam
	THCS
	
	ĐPDP Tiên Lý
	Tổ phó/ĐPDP Tiên Lý
	

	
	
	Vũ Văn Quý
	1972
	Nam
	THCS
	
	Tiên Lý
	
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Đức Tuấn
	1982
	Nam
	THCS
	
	Tiên Lý
	
	Tuyển mới

	2
	

Tổ 02
Thôn Đa Bồ Đạo
	Cao Đức Tha
	1971
	Nam
	THCS
	
	CAV –ĐTDP Đa Bồ Đạo
	Tổ trưởng/ĐTDP Đa Bồ Đạo
	

	
	
	Nguyễn Hữu Dũng
	1956
	Nam
	THCS
	
	ĐPDP Đa Bồ Đạo
	Tổ phó/ĐPDP Đa Bồ Đạo
	

	
	
	Nguyễn Văn Hiển
	1968
	Nam
	THCS
	
	Đa Bồ Đạo
	
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Văn Tuyên
	1988
	Nam
	THCS
	
	Đa Bồ Đạo
	
	Tuyển mới

	3
	Tổ 03
Thôn Thanh Hoà  
Thôn Nhân Hoà
	Đỗ Lệ nh Cảnh
	1986
	Nam
	THCS
	
	CAV -ĐTDP Thanh Hoà
	Tổ trưởng/ ĐTDP Thanh Hoà
	

	
	
	Lê Văn Ngư
	1963
	Nam
	THCS
	
	CAV -Đội Trưởng đội dân phòng Nhân Hoà
	Tổ phó/ĐTDP Nhân Hoà
	

	
	
	Vũ Đăng Sơn
	1968
	Nam
	THCS
	
	ĐPDP Thanh Hoà
	ĐPDP Thanh Hoà
	

	
	
	Lê Quang Dũng
	1989
	Nam
	THCS
	
	Thanh Hoà
	
	Tuyển mới

	
	
	Trần Đức Hợp
	1965
	Nam
	THCS
	
	ĐPDP Nhân Hoà
	ĐPDP Nhân Hoà
	

	XÃ BÌNH NGHĨA

	1
	Tổ 1
 Thôn 1 Ngô khê
	Lê Văn Phương
	1973
	Nam
	9/12
	
	CAV Thôn 1 Ngô khê
	Tổ trưởng/ ĐTDP Thôn 1 Ngô Khê
	

	
	
	Lê Văn Khải
	1967
	Nam
	07/10
	
	ĐTDP 1 Ngô khê
	Tổ phó/ĐPDP Thôn 1 Ngô Khên
	

	
	
	Trần Thị Biên
	1968
	Nữ
	09/12
	
	ĐPDP 1 Ngô khê
	Tổ viên
	

	
	
	Đào Văn Chính
	1973
	Nam
	09/12
	
	1 Ngô khê
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
 Thôn 2 Ngô Khê

	Hoàng Hải Chung
	1975
	Nam
	12/12
	
	CAV Thôn 2 Ngô khê
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 2 Ngô Khên
	

	
	
	Nguyễn Văn Kiểm 
	1973
	Nam
	9/12
	
	ĐTDP Thôn 2 Ngô khê
	Tổ phó/ ĐPDP Thôn 2 Ngô Khê
	

	
	
	Nguyễn Đức Đoàn
	1961
	Nam
	07/10
	
	ĐPDP Thôn 2 Ngô khê
	Tổ viên
	

	
	
	Vũ Thế Lâm
	1979
	  Nam
	9/12
	
	Thôn 2 Ngô khê
	Tổ viên
	Tuyển mới

	3
	Tổ 3
 Thôn 3 Ngô Khê
Thôn 4 Ngô Khê
	Nguyễn Văn Khoa
	1966
	Nam
	07/10
	
	CAV + tổ phó dân phòng 4 Ngô Khê
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 4 Ngô Khê
	

	
	
	Nguyễn Ngọc Khanh
	1985
	Nam
	09/12
	
	CAV Thôn 3 Ngô Khê
	Tổ phó/ ĐTDP thôn 3 Ngô Khê
	

	
	
	Triệu Khắc Sơn
	1996
	Nam
	12/12
	
	Thôn 4 Ngô Khê
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Văn Hoan
	1986
	Nam
	
	
	Thôn 3 Ngô Khê
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Trần Văn Hoạch
	1960
	Nam
	07/10
	
	ĐPDP Thôn 3 Ngô Khê
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 3 Ngô Khê
	

	4
	Tổ 4
 Thôn 1 Cát Lại
	Nguyễn Thế Ngà
	1971
	Nam
	09/12
	
	CAV Thôn 1 Cát Lại
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 1 Cát Lại
	

	
	
	Trần Văn Hán
	1958
	Nam
	07/10
	
	ĐTDP Thôn 1 Cát Lại
	Tổ phó/ ĐPDP thôn 1 Cát Lại
	

	
	
	Trần Xuân Nhâm
	19
	Nam
	07/10
	
	ĐPDP Thôn 1 Cát Lại 
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Văn Ngọc
	1988
	Nam
	     09/12
	
	Thôn 1 Cát Lại
	Tổ viên
	Tuyển mới

	5
	Tổ 5
 Thôn 2 Cát Lại  
	     Hoàng Văn Thanh 
	1988
	Nam
	12/12
	
	CAV Thôn 2 Cát Lại
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 2 Cát Lại
	

	
	
	Hoàng Văn Phúc
	1962
	Nam
	09/12
	
	ĐTDP
	Tổ phó/ ĐPDP thôn 2 Cát Lại
	

	
	
	Trần Công Hiếu

	1990
	Nam
	09/12
	
	Thôn 2 Cát Lại
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Văn Bình

	1979
	Nam 
	09/12
	
	Thôn 1 Cát Lại
	Tổ viên
	Tuyển mới

	6
	Tổ 6
 Thôn 3 Cát Lại  
 Thôn 4 Cát Lại
	Nguyễn Văn Lào 
	1958
	Nam
	07/10
	
	CAV, ĐTDP 3 Cát Lại
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 3 Cát Lại
	

	
	
	Trần Văn Toàn
	1978
	Nam
	09/12
	
	CAV thôn 4 Cát Lại
	Tổ phó/ ĐTDP thôn 4 Cát Lại
	

	
	
	Trần Văn Kính
	1958
	Nam
	07/10
	
	ĐTDP 4 Cát Lại
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 4 Cát Lại
	

	
	
	Trần Văn Đức
	1994
	Nam
	12/12
	
	ĐPDP
	Tổ viên
	

	
	
	Bùi Xuân Sơn
	1998
	Nam
	09/12
	
	ĐPDP 3 Cát Lại
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 3 Cát Lại
	

	7
	Tổ 7
 Thôn 5 Cát Lại 
	Trần Văn Nguyên
	1976
	Nam
	09/12
	
	CAV Thôn 5 Cát Lại
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 5 Cát Lại
	

	
	
	Phạm Thị Liên
	1969
	Nam
	07/10
	
	ĐPDP Thôn 5 Cát Lại
	Tổ phó/ ĐPDP thôn 5 Cát Lại
	

	
	
	Trần Văn  Tuyến
	1982
	Nam
	12/12
	
	ĐTDP Thôn 5 Cát Lại
	Tổ viên
	

	
	
	Trần Anh Ninh
	2000
	Nam
	12/12
	
	Thôn 5 Cát Lại
	Tổ viên
	Tuyển mới

	XÃ BỒ ĐỀ

	1
	Tổ 1
Thôn 1
	Trần Đăng Quân
	1990
	Nam
	9/12

	

	
	CAV, ĐTDP thôn 1
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 1
	

	
	
	Trương Chính Hinh
	1961
	Nam
	7/10

	
	
	Thôn 1
	Tổ phó/ ĐPDP thôn 1
	Tuyển mới

	
	
	Đào Ngọc Thành
	1985
	Nam
	Đại học

	
	
	Thôn 1
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Đào Ngọc Dũng
	1983
	Nam
	12/12
	
	
	ĐPDP thôn 1
	Tổ viên
	

	2
	Tổ 2
Thôn 2
Thôn 3
	Trần Hữu Toan
	1959
	Nam
	Trung cấp CA
	
	
	CAV, ĐTDP thôn 3
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 3
	

	
	
	Trịnh Minh Xuyến
	1960
	Nam
	9/10

	
	
	CAV, ĐTDP thôn 2
	Tổ phó/ ĐTDP thôn 2
	

	
	
	Trần Thế Đức
	1988
	Nam
	12/12

	
	
	ĐPDP  thôn 3
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 3
	

	
	
	Đỗ Tôn Quyền
	1974
	Nam
	9/12
	
	
	ĐPDP thôn 2
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 2
	

	3
	Tổ 3
Thôn 4
Thôn 5
	Chu Văn Trường
	1976
	Nam
	Đại học

	
	
	CAV, ĐTDP thôn 5
	Tổ trưởng/ ĐTDP thôn 5
	

	
	
	Cù Văn Trung
	1969
	Nam
	7/10

	
	
	CAV thôn 4
	Tổ Phó/ĐTDP thôn 4
	

	
	
	Trần Hữu Hoà
	1990
	Nam
	9/12

	
	
	ĐPDP thôn 4
	Tổ viên/ĐPDP thôn 4
	

	
	
	Chu Văn Tĩnh
	1990
	Nam
	9/12

	
	
	ĐPDP thôn 5
	Tổ viên/ĐPDP thôn 5
	

	
	
	Cù Văn Hoàn
	1959
	Nam
	7/10
	
	
	Thôn 4
	Tổ viên
	Tuyển mới

	XÃ NGỌC LŨ

	1
	
Tổ 1
Thôn đội 1
Thôn đội 2
	Trần Văn Dũng
	1959
	Nam
	7/10
	
	
	CAV 
thôn Đội 1
	Tổ trưởng/ĐTDP thôn Đội 1
	

	
	
	Trần Văn Sứng
	1972
	Nam
	7/10
	
	
	 CAV-ĐTDP Đội 2
	Tổ phó/ĐTDP thôn Đội 2
	

	
	
	Trần Ngọc Mậu
	1958
	Nam
	7/10
	
	
	ĐTDP thôn Đội 1
	Tổ viên/ĐPDP thôn Đội 1
	

	
	
	Lê Văn Luyến
	1956
	Nam
	7/10
	
	
	ĐPDP thôn Đội 2
	Tổ viên/ĐPDP thôn Đội 2
	

	2
	


Tổ 2
Thôn đội 3
Thôn đội 4
	Trần Văn Ninh
	1959
	Nam
	7/10
	
	
	CAV Đội 4
	Tổ trưởng/ĐTDP thôn Đội 4
	

	
	
	Trần Minh Chinh
	1962
	Nam
	7/10
	
	
	CAV thôn 3
	Tổ phó/ĐTDP thôn Đội 3
	

	
	
	Trần Đình Thanh
	1963
	Nam
	7/10
	
	
	ĐTDP Đội 3
	Tổ viên/ ĐPDP thôn Đội 3
	

	
	
	Chu Văn Tuấn
	1993
	Nam
	9/12
	
	
	ĐPDP thôn Đội 4
	Tổ viên/ĐPDP thôn Đội 4

	

	3
	


Tổ 3
Thôn đội 5
Thôn đội 6
	Trần Như Cường
	1981
	Nam
	9/12
	
	
	CAV Đội 5
	Tổ trưởng/ĐTDP thôn Đội 5
	

	
	
	Nguyễn Văn Tư
	1969
	Nam
	7/10
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	CAV đội 6
	Tổ phó/ĐTDP thôn Đội 6
	

	
	
	Trần Đình Đức
	1958
	Nam
	7/10
	
	
	ĐTDP Đội 5
	Tổ viên/ĐPDP thôn Đội 5
	

	
	
	Đặng Hoài Đức
	1993
	Nam
	CĐ
	
	
	ĐTDP Đội 6
	Tổ viên/ĐPDP thôn Đội 6
	

	XÃ VŨ BẢN

	1
	



Tổ 1
Thôn 1 
 Thôn 2
	Hoàng Văn Kiên
	1984
	Nam
	09/12
	
	
	CAV thôn 2
	Tổ Trưởng/ ĐTDP thôn 2
	

	
	
	Nguyễn Duy Thao
	1984
	Nam
	12/12
	
	
	CAV thôn 1
	Tổ Phó/ĐTDP thôn 1
	

	
	
	Đỗ Quốc Hải
	1978
	Nam
	12/12
	
	
	ĐPDP
Thôn 1
	Tổ viên/ ĐPDP thôn 1
	

	
	
	Nguyễn Văn Việt
	1984
	Nam
	12/12
	
	
	ĐTDP thôn 2
	Tổ viên/ĐPDP thôn 2
	

	
	
	Trần Văn Thìn
	1988
	Nam
	12/12
	
	
	ĐPDP
Thôn 2
	Tổ viên
	

	2
	

Tổ 2
 Thôn 4 
 Thôn 5
	Trần Nho Thái
	1963
	Nam
	07/10
	
	
	CAV 5
	Tổ Trưởng/ ĐTDP thôn 5
	

	
	
	Đỗ Văn Đàm

	1968
	Nam
	09/12
	
	
	CAV thôn 4
	Tổ phó/ĐTDP thôn 4
	

	
	
	Trần Quang Huy

	1958
	Nam
	12/12
	
	
	ĐPDP
Thôn 5
	Tổ viên/ĐPDP thôn 5
	

	
	
	Trần Văn Dần
	1974
	Nam
	7/10
	
	
	ĐTDP thôn 4
	Tổ viên/ĐPDP thôn 4
	

	3
	
Tổ 3
Thôn 3
	Trần Văn Thông
	1963
	Nam
	07/10
	
	
	CAV Thôn 3
	Tổ trưởng/ĐTDP thôn 3
	



	
	
	Nguyễn Văn Ninh
	1960
	Nam
	7/12
	
	
	ĐTDP
Thôn 3
	Tổ phó/ĐPDP thôn 3
	

	
	
	Nguyễn Văn Quang
	1958
	Nam
	10/10
	
	
	ĐPDP
Thôn 3
	Tổ viên
	
Tuyển mới

	
	
	Đặng Văn Minh
	1976
	Nam
	12/12
	
	
	Thôn 3
	Tổ viên
	

	4
	Tổ 4

Thôn 6 
 Thôn 7
	Trần Khắc Thuấn
	1966
	Nam
	07/10
	
	
	CAV 6
	Tổ Trưởng/ĐTDP thôn 6
	

	
	
	Trần Bá Thành
	1964
	Nam
	07/10
	
	
	CAV 7
	Tổ viên
	

	
	
	Vũ Quang Duy
	1982
	Nam
	11/12
	
	
	ĐTDP
Thôn 7
	Tổ phó/ĐPTDP thôn 7
	

	
	
	Trần Như Thông

	1964
	Nam
	07/19
	
	
	ĐTDP
Thôn 6
	Tổ viên/ĐPDP thôn 6
	

	
	
	Trần Khắc Cảnh

	1965
	Nam
	7/10
	
	
	Thôn 6
	Tổ viên
	

	
THỊ TRẤN BÌNH MỸ

	1
	Tổ 1
Tổ dân phố Cao Cát
	Nguyễn Văn Quynh

	1968
	Nam
	07/10
	
	X
	CAV/ Phó đội trưởng Cao Cát
	Tổ trưởng/ ĐTDP TDP Cao Cát
	

	
	
	Hoàng Văn Đảng
	1958
	Nam
	07/10
	
	X
	CAV/ Đội trưởng DP Cao Cát 
	Tổ phó/ĐPDP TDP Cao Cát
	

	
	
	Trịnh Duy Đông
	1990
	Nam
	12/12
	
	X
	TDP Cao Cát
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Lê Văn Thoan
	1962
	Nam
	07/10
	
	X
	TDP Cao Cát
	Tổ viên
	Tuyển mới

	2
	Tổ 2
Tổ dân phố Bình Long
Tổ dân phố Mỹ Đôi
	Phạm Thanh Tùng
	1976
	Nam
	ĐHL
	
	X
	CAV B.Long
	Tổ trưởng/ĐTDP TDP Bình Long
	

	
	
	Hoàng Ngọc Thỏa
	1982
	Nam
	09/12
	
	X
	CAV/ ĐPDP Mỹ Đôi
	Tổ phó/ĐTDP TDP Mỹ Đôi
	

	
	
	Nguyễn Đăng Long
	1962
	Nam
	10/10
	
	X
	ĐPDP Bình Long
	Tổ viên/ĐPDP TDP Bình Long
	

	
	
	Vũ Tuấn Vinh
	1991
	Nam
	12/12
	
	X
	TDP Mỹ Đôi
	Tổ viên
	Tuyển mới

	3
	Tổ 3
TDP Bình Thắng
TDP Bình Thành
	Phạm Thành Nam
	1972
	Nam
	12/12
	
	X
	CAV Bình Thắng
	Tổ trưởng/ĐTDP TDP Bình Thằng
	

	
	
	Nguyễn Hữu Bằng
	1984
	Nam
	12/12
	
	X
	CAV/ Đội phó DP Bình Thành
	Tổ phó/ĐTDP TDP Bình Thành
	

	
	
	Chu Quốc Triển
	1954
	Nam
	07/10
	
	X
	TDP Bình Thắng
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Ngọc Động
	1950
	Nam
	10/10
	
	X
	Đội phó DP Bình Thắng
	Tổ viên/ĐPDP Bình Thắng
	

	4
	Tổ 4
TDP Bình Thuận,
TDP An Thái
	Nguyễn Trường Nam
	1984
	Nam
	12/12
	
	X
	CAV/ Đội phó DP Bình Thuận
	Tổ trưởng/ ĐTDP TDP Bình Thuận
	

	
	
	Nguyễn Hữu Khương

	1965
	Nam
	07/10
	
	X
	CAV TDP An Thái
	Tổ phó/ĐTDP TDP An Thái
	

	
	
	Nguyễn Hữu Hưng

	1954
	Nam
	10/10
	
	X
	ĐTDP
An Thái
	Tổ viên/ĐPDP TDP An Thái
	

	
	
	Nguyễn Văn Quyết

	1984
	Nam
	12/12
	
	X
	ĐPDP An Thái
	Tổ viên
	

	5
	Tổ 5
Tổ dân phố Bình Nam
TDP Thọ Lương
	Nguyễn Đức Chiến
	1964
	Nam
	10/10
	
	X
	CAV Bình Nam

	Tổ trưởng/ĐTDP Bình Nam
	

	
	
	Nguyễn Văn Quyền
	1984
	Nam
	12/12
	
	X
	CAV Thọ Lương

	Tổ phó/ĐTDP Thọ Lương
	

	
	
	Nguyễn Gia Hóa
	1957
	Nam
	10/10
	
	X
	Đội trưởng
Bình Nam
	Tổ viên/ĐPDP Bình Nam

	

	
	
	Nguyễn Thị Thắm
	1967
	Nữ
	10/10
	
	X
	Đội trưởng Thọ Lương
	Tổ viên/ĐPDP Thọ Lương
	

	6
	Tổ 6
Tổ dân phố Văn Phú
TDP Tân An
	Nguyễn Thiện Bằng
	1955
	Nam
	10/10
	
	X
	CAV/ Đội trưởng Văn Phú
	Tổ trưởng/ĐTDP Văn Phú
	

	
	
	Trần Duy Hưng
	1985
	Nam
	09/12
	
	X
	CAV/ Tổ viên Tân An
	Tổ phó/ĐTDP Tân An
	

	
	
	Nguyễn Trung Hạnh
	1986
	Nam
	12/12
	
	X
	TDP Văn Phú
	Tổ viên
	Tuyển mới

	
	
	Nguyễn Thế Trung
	1980
	Nam
	12/12
	
	X
	TDP Tân An
	Tổ viên
	Tuyển mới

	7
	Tổ 7
Tổ dân phố An Tập 
TDP Hoà Trung
	Nguyễn Văn Tầm
	1962
	Nam
	07/10
	
	X
	CAV An Tập
	Tổ trưởng/ĐTDP An Tập
	

	
	
	Nguyễn Văn Thường
	1963
	Nam
	07/10
	
	X
	ĐTDP Hoà Trung
	Tổ phó/ĐTDP Hoà Trung
	

	
	
	Nguyễn Văn Vụ
	1962
	Nam
	10/10
	
	X
	ĐTDP An Tập
	Tổ viên/ĐPDP An Tập
	

	
	
	Trần Văn Luyện
	1971
	Nam
	10/10
	
	X
	ĐPDP An Tập
	Tổ viên
	



	CÁN BỘ THỐNG KÊ






Đại uý Bùi Phương Thảo

	KT.TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN





Thượng tá Trần Thị Tuyết Lan



